	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 07/12/2015 đến ngày 11/12/2015
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Văn phòng Chính Phủ 
	10223 /VPCP-KTTH
	6/12/2015
	V/v kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường  
	
	

	2. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT 
	5021 /QĐ-BNN
	7/12/2015
	V/v điều chỉnh tổ chức và nhân sự BCĐ thực hiện Quyết định 1956 
	
	

	3. 
	Bộ Giao thông - Vận tải 
	77 /2015/TT-BGTVT
	7/12/2015
	Thông tư quy định về việc vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt đô thị
	01/02/2016
	

	4. 
	Bộ Tư Pháp 
	17/2015/TTLT-BTP-BQP
	7/12/2015
	Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự
	21/01/2016
	

	5. 
	Bộ Y tế 
	9536 /BYT-KHTC
	7/12/2015
	V/v bố trí kinh phí hỗ trợ tiêm vắc xin của dự án tiêm chủng mở rộng năm 2015 
	
	

	6. 
	Bộ Y tế 
	9524 /BYT-BH
	7/12/2015
	V/v thực hiện chính sách BHYT đối với một số đối tượng  
	
	

	7. 
	Bộ Tài chính 
	198/2015 /TTLT-BTC-BTNMT
	7/12/2015
	V/v quy định phương pháp tỉnh, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển 
	
	

	8. 
	Bộ Tài chính 
	18182 /BTC-CST
	7/12/2015
	V/v miễn lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số xe máy điện đang lưu hành  
	
	

	9. 
	Bộ Tài chính 
	18175 /BTC-TCDN
	7/12/2015
	V/v bàn giao tài sản lưới điện đầu tư  
	
	

	10. 
	Bộ Lao động, Thương binh &XH 
	102 /BC-SLĐTBXH
	7/12/2015
	Báo cáo tổng kết 5 năm chương trình hành động phòng chống mại dâm  
	
	

	11. 
	Văn phòng Chính Phủ 
	809 /CĐ-VPCP
	8/12/2015
	V/v Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2015 
	
	

	12. 
	Bộ Xây dựng 
	641 /TTr-KNTC
	8/12/2015
	V/v tập huấn công tác GQKNTC chương trình đô thị miền núi phía Bắc  
	
	

	13. 
	Bộ Lao động, Thương binh &XH 
	51/2015 /TT-BLĐTBXH
	8/12/2015
	Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên
	25/01/2016
	

	14. 
	Bộ Lao động, Thương binh &XH 
	50/2015 /TT-BLĐTBXH
	8/12/2015
	Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Hệ thống lạnh
	25/01/2016
	

	15. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 
	49/2015 /TT-BLĐTBXH
	8/12/2015
	Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại
	25/01/2016
	

	16. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 
	48/22015 /TT-BLĐTBXH
	8/12/2015
	Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Sàn nâng dùng để nâng người
	25/01/2016
	

	17. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ 
	4772 /BKHCN-TĐC
	8/12/2015
	V/v đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 132 
	
	

	18. 
	Bộ Tư pháp 
	2151 /QĐ-BTP
	8/12/2015
	V/v ban hành Kế hoạch tổng kết 5 năm thi hành Luật lý lịch tư pháp
	
	

	19. 
	Thủ tướng Chính Phủ 
	2213 /QĐ-TTg
	8/12/2015
	V/v ban hành chiến lược phát triển ngành Thanh tra 
	
	

	20. 
	Bộ Nội vụ 
	5781 /BNV-CCVC
	8/12/2015
	V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn việc bổ nhiệm xếp lương đối với công chức chuyên ngành hành chính 
	
	

	21. 
	Bộ Nội vụ 
	06 /2015/TT-BNV
	8/12/2015
	Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ 
	15/02/2016
	

	22. 
	Bộ Tài chính 
	18243 /BTC-TCNH
	8/12/2015
	V/v Báo cáo tình hình hoạt động của QUỹ ĐTPT 
	
	

	23. 
	Bộ Tài chính 
	18221 /BTC-HCSN
	8/12/2015
	V/v lấy ý kiến dự thảo tờ trình Quyết định của TTCP V/v chuyển quỹ giải quyết quốc gia về việc làm  
	
	

	24. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ 
	4801/BKHCN-KHTH
	9/12/2015
	V/v hướng dẫn nội dung Kế hoạch KHCN 
	
	

	25. 
	Bộ Tư pháp 
	2167 /QĐ-BTP
	9/12/2015
	V/v giao chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2016 
	
	

	26. 
	Chính phủ 
	126 /2015/NĐ-CP
	9/12/2015
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất 
	01/02/2016
	

	27. 
	Bộ Giao thông - Vận tải 
	78 /2015/TT-BGTVT
	9/12/2015
	Thông tư quy định về xây dựng, ban hành, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ, biểu đồ chạy tàu trên đường sắt quốc gia
	01/02/2016
	

	28. 
	Bộ Tài chính 
	18413 /BTC-CST
	10/12/2015
	V/v xin ý kiến dự thảo Báo cáo TTCP về quản lý xe máy điện 
	
	

	29. 
	Bộ Tài chính 
	18410 /BTC-NSNN
	10/12/2015
	V/v một số giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương 
	
	

	30. 
	Chính phủ 
	84 /NQ-CP
	10/12/2015
	V/v tiếp tục thực hiện chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị Quyết số 27 
	
	

	31. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ 
	3592 /QĐ-BKHCN
	10/12/2015
	Quyết định V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành  
	
	

	32. 
	Thủ tướng Chính Phủ 
	63 /2015/QĐ-TTg
	10/12/2015
	Quyết định về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất
	01/02/2016
	

	33. 
	Thủ tướng Chính Phủ 
	2218 /QĐ-TTg
	10/12/2015
	Quyết định V/v Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị định số 39 về tinh giản biên chế CCVC 
	
	

	34. 
	Bộ Nội vụ 
	5844 /BNV-CCVC
	10/12/2015
	V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều quy định TTHC 
	
	

	35. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường 
	5350 /BTNMT-KH
	11/12/2015
	V/v Báo cáo số liệu thống kê ngành tài nguyên và MT 2015 
	
	

	36. 
	Bộ Giao thông - Vận tải 
	80/2015 /TT-BGTVT
	11/12/2015
	Thông tư quy định về việc cấp Giấy phép liên quan đến hoạt động xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt
	01/02/2016
	

	37. 
	Bộ Công thương 
	47/2015 /TT-BCT
	11/12/2015
	Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước
	01/7/2016
	

	38. 
	Bộ Công thương 
	12710 /BCT
	11/12/2015
	V/v mời tham dự hội nghị phát triển thương mại biên giới, miền núi vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc và hải đảo 
	
	

	39. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư 
	10923/BKHĐT-ĐTNN
	11/12/2015
	V/v Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài cả năm 2015 
	
	

	40. 
	Bộ Tài chính 
	18456 /BTC-CST
	11/12/2015
	V/v tổng kết đánh giá chính sách thu lệ phí trước bạ 
	
	

	41. 
	Văn phòng Chính Phủ 
	10404 /VPCP-KTTH
	11/12/2015
	V/v triển khai thực hiện Quyết định số 03 về quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp  
	
	

	42. 
	Văn phòng Chính Phủ 
	10399 /VPCP-QHQT
	11/12/2015
	V/v thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác phát triển sử dụng ODA 
	
	

	43. 
	Văn phòng Chính Phủ 
	10382 /VPCP-DMDN
	11/12/2015
	V/v chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước  
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